
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 58 2002 SSD độ III

1 2 73 0000 UBT 2bên  6cm

1 3 29 ĐT NXTC 16 tuần

1 4 46 3023 UXTC 14 tuần

1 5 49 2012 UXTC 12 tuần

2 6 66 ĐT SSD độ III

2 7 64 4004 UXTC 14 tuần

2 8 37 ĐT UBT 10 cm

3 9 51 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

3 10 46 2032 UXTC 14 tuần

3 11 43 ĐT UXTC 14 tuần

5 12 37 1011 NXTC 14tuần + UBT (P) 6cm

5 13 42 2002 UXTC 16 tuần

5 14 41 2002 UXTC 14 tuần

5 15 43 1001 UXTC 14 tuần

18 16 72 4003 SSD độ III

18 17 50 7027 UXTC 12 tuần

18 18 63 5005 UXTC 14 tuần

19 34 0000 NXTC 16 tuần

20 41 1001 NXTC 14 tuần

6 21 0

16 22 0

16 23 0

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

TÔ NGUYỆT(S,3) + SB.PHƯƠNG 1 + THỜI.TT

V.THÀNH(C,3)+ SB.THỦY+ THỜI.TT

HỒ HOA+ SB.HẬU + SB.THANH

HỒ HOA+ SB.THANH+ SB.HẬU 

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

DỰ BỊ

N ĐIỆP1+ LINH.TT +SB.NHÃ

BÍCH 1 + SB.CÔNG + SB.NƯƠNG

BÍCH 1 + SB.NƯƠNG + SB.CÔNG 

BÍCH 1+ SB.CÔNG + SB.NƯƠNG

M.TUẤN.BM+ SB.QUỚI + SB.DUYÊN

M.TUẤN.BM+ SB.DUYÊN+ SB.QUỚI 

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + AN

THỐNG + AN + SB.KHÁNH

THỐNG + AN + SB.KHÁNH

THU NGUYỆT+ SB.HIỀN+ SB.DUNG

THU NGUYỆT+ SB.DUNG+ SB.HIỀN

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

N ĐIỆP1+ LINH.TT +SB.NHÃ

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX,nếu KĐ cắt + Bóc UBT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 26/07/2010 đến ngày 01/08/2010 (Tuần3)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ DIỆP

NGUYỄN THỊ ĐỀ

LÂM THỊ THANH TUYỀN

LÊ KIM HOÀNG

BN SẢN A

TRƯƠNG LÊ THÙY TRANG

PHÙNG T  TUYẾT HẰNG

LÝ ÚT

TRẦN NGỌC GIAO

HOÀNG THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN

HÔ NGỌC NHUNG

NGUYỄN THỊ KHOAN

HOÀNG THỊ THIỆN

HUỲNH THỊ NGA

NGUYỄN THỊ MƯỜI

NGUYỄN NGỌC NGA

HỌ VÀ TÊN

PHẠM THỊ NGHĨA

TRẦN THỊ NỞ

TRẦN SƠN GIANG

PHẠM THỊ THẢO

6253B

6246

6315

6271

SHC

6316

6711

5599

6537

6237B

6317

6333

6413

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

6343

6336

6286

6308

PM

Ngày: 26/07/2010 

6276

6275

6823

6338



1 1 75 6016 SSD độ III

1 2 65 9007 UBT (P) 12cm

1 3 42 ĐT NXTC 14 tuần

1 4 50 ĐT UBT 10 cm + UXTC

1 5 50 ĐT UXTC 14 tuần

2 6 80 130011 SSD độ III

2 7 70 0020 Sa MC/VMC

2 8 22 ĐT UBT (T) 10 cm

3 9 43 1011 K CTC gđ O/ VMC 2lần

3 10 53 2002 UXTC 14 tuần

3 11 40 1001 NXTC 12 tuần

5 12 47 1031 UXTC 12 tuần/VMC TNTC

5 13 43 4014 UXTC 16 tuần

5 14 44 2002 UXTC 16 tuần

5 15 44 1021 UXTC 14tuần

18 16 46 3013 UXTC 24 tuần

18 17 36 ĐT UBT 2bên 8cm

18 18 34 ĐT NXTC 14 tuần

19 29 1001 NXTC 12 tuần

20 31 1011 NXTC 12 tuần

6 21 34 2002 Sang thương vú (P) 

6 22 47 1001 Sang thương vú (T) 

6 23 33 0000 Sang thương vú (P) 

16 24 0

16 25 0

1 1 72 7017 SSD độ III

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

P.CHI (S,3)+ SB.THANH + VƯƠNG.TT

B.MAI (C,3)+ SB.THANH + VƯƠNG.TT

DUYÊN + DŨ + ĐEM

B.HẢI + LAN HƯƠNG+ SB.TRUNG

A DANH.PNT + PHƯƠNG.PNT + SB.TRÂN

A DANH.PNT + SB.TRÂN + SB.HẠNH

A DANH.PNT + SB.HẠNH + SB.TRÂN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + SB.MẪN

C.H.TRUNG + THỤC TRANG+ SB.MẪN

C.H.TRUNG + THỤC TRANG+ SB.MẪN

MAI HẠNH+ SB.NGHI+ SB.HOA

MAI HẠNH+ SB.HOA+ SB.NGHI

B.HẢI + LAN HƯƠNG+ SB.TRUNG

T.HÒA + MỸ THANH +SB.TUYỀN

Q.HIẾU+ SB.PHONG + SB.DOANH

Q.HIẾU+ SB.DOANH+ SB.PHONG 

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

 TÔ NGUYỆT+ SB.VÂN 1

VIỆT THANH + T.HÒA + MỸ THANH

T.HÒA + MỸ THANH +SB.TUYỀN

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

May hội âm, đẩy MC

Bóc u, KTSD

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

BN SẢN A

PHAN THỊ NHÃN

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

TRƯƠNG T  HỒNG PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THUẬN

ĐINH THỊ NGỌC QUỲNH

PHẠM THỊ HÀ

VÕ THỊ NGHĨA

TRẦN THỊ KẾT

PHAN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

PHẠM T   PHƯƠNG LAN

THẠCH THỊ PHÉP

PHAN THỊ MINH LAN

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THÁNH

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

VÕ THI LIÊN

TRƯƠNG THỊ THU TÂM

NGUYỄN THỊ HẢO

LÊ THỊ RU

LÊ THỊ LUYẾN

HUỲNH THỊ LANH

HUỲNH THỊ MAI

6483

6369

6347

6348

553

552

554

6381

6388

6355

6372

6526b

6363

6417

6341

6422

6425

3844

6352

6554

6399

4548

6396

6375

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

Ngày: 27/07/2010 

Ngày: 28/07/2010 



1 2 47 5005 UXTC 18 tuần/Thiếu máu

1 3 38 1011 UBT (P) 9cm

1 4 59 4014 UXTC 14 tuần

1 5 48 2012 UXTC 14 tuần

2 6 61 9009 SSD độ III/ Tiểu đường

2 7 45 5015 TC Xơ hóa + UBT

2 8 40 5005 UXTC 14 tuần

3 9 36 2002 CTC dài + UXTC

3 10 20 ĐT UBT (P) 13cm

3 11 46 2002 UXTC 14 tuần

5 12 38 ĐT NXTC đoạn eo

5 13 53 4004 UXTC 14 tuần

5 14 48 4024 UXTC 14tuần/VMC

5 15 51 2002 UXTC 14 tuần

18 16 54 5015 U hạ vị >10cm

18 17 43 1001 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

18 18 38 3003 NXTC 14 tuần

19 34 1001 NXTC 14tuần

20 35 1001 NXTC  10cm

16 21 0

16 22 0

1 1 77 11009 SSD độ II-III

1 2 52 3013 UBT2bên+UXTC12tuần/Thiếu máu,caoHA

1 3 42 3013 UXTC 14tuần/VMC

1 4 53 2002 UXTC 14 tuần

2 5 52 5015 UXTC 14 tuần

2 6 53 3013 UXTC 14 tuần

ĐỖ HIẾU+SB.PHƯƠNG + SB.ÂN 

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.LIÊM

C.H.TRUNG + MỸ GÁI+ SB.LIÊM

DỰ BỊ 

H.THẮM (S,3)+ SB.HIỀN +SB.DUNG

THU NGUYỆT(C,3)+ SB.NHƯ +SB.THUẬN

XUÂN CẨM + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

DIỄM TUYẾT+ SB.NHƯ +SB.THUẬN

ĐỖ HIẾU+ SB.ÂN +SB.PHƯƠNG

TH.LANBM + MỸ.NT+ MANIVONG.TT

TH.LANBM + MANIVONG.TT+ MỸ.NT

HỒNG CẨM + VY.NT +SB.TRÚC 1

HỒNG CẨM + VY.NT+SB.TRÚC 1

HỒNG CẨM + VY.NT+SB.TRÚC 1

DỰ BỊ

PHAN NGA+ SB.SON+ LINH.TT  

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

THU HÀ 2+CHANTHAMITH.TT+ SB.HIẾU

THU HÀ 2+ SB.HIẾU+CHANTHAMITH.TT

H.HIỆP + VÕ+ ADTHONG.TT

H.HIỆP + ADTHONG.TT+ VÕ

DŨ + ĐEM + SB.VÂN 3

DŨ + ĐEM + SB.VÂN 3

PHÒNG KHÁM PK + THỜI.TT

PHÒNG KHÁM PK+ THỜI.TT

THÁI HÀ + PHAN NGA + LINH.TT

PHAN NGA+ LINH.TT + SB.SON

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD , Cắt đoạn CTC

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ MỘC

TRẦN THỊ KIM ĐUA

TRƯƠNG THỊ CẨM HƯƠNG

LƯƠNG THỊ THU

NGUYỄN THỊ LỆ THU

NGUYỄN THỊ E

DƯƠNG THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ SÁNG

HÀ THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ HOA

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

HÌNH THỊ DẠ HƯƠNG

LÊ THỊ ĐA

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

HỒ THỊ TIỆN

TRẦN THỊ LINH PHƯỢNG

LÊ THỊ ĐÀO

HUỲNH THỊ CHỚP

HUỲNH THỊ DO

NGUYỄN THỊ THI

TẢI THỊ PHƯƠNG THẢO

ĐỖ THỊ HỒNG CÔNG

LÊ THỊ BÍCH SƠN

TRẦN THU HƯƠNG

TÔ THỊ DẪU

6555

6232

6815

6438

6473

6435

6488

6386

6403

6394

6476

6384

6387

5561

6380

6470

6440

6501

6479

6427

6398

4756

6366

6390

6404

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/07/2010 



3 7 45 2002 UXTC 18 tuần

3 8 47 6016 UXTC 16 tuần

5 9 48 1001 UXTC 16 tuần

5 10 47 4024 UXTC 16 tuần

5 11 41 ĐT UXTC /thiếu máu

5 12 44 3013 UBT (P) 7cm

18 13 61 4023 Sa thành sau ÂĐ

18 14 44 3013 K Tuyến CTC gđ IA

18 15 43 4022 UXTC 14 tuần

16 36 1001 UXTC 14 tuần

17 36 ĐT NXTC 14tuần

18 42 ĐT NXTC 12tuần

16 23 0

1 1 64 3013 SSD độ III

1 2 43 2002 UXTC14tuần/VMC U bàng quang

1 3 41 1001 NXTC 12tuần

1 4 50 3003 UXTC 18 tuần

1 5 48 1001 UXTC 14 tuần+UBT 2bên 7cm/VMC

2 6 50 5024 CTC dài

2 7 49 2002 Sa thành trước ÂĐ

2 8 42 0000 UBT (P) 10cm/VMCNS

3 9 47 2001 UXTC 16 tuần

3 10 55 1001 UXTC 14 tuần

3 11 38 ĐT NXTC 14 tuần

5 12 46 4004 UXTC 16 tuần

5 13 49 1021 UXTC 

5 14 48 1001 UXTC 14 tuần

N.DIỆP + TR BÍCH 2 + SB.LOAN 1

N.DIỆP + TR BÍCH 2+ SB.LOAN 1

N.DIỆP + TR BÍCH 2+ SB.LOAN 1

B.HẢI + TÚ NGÂN+ SB.BA

B.HẢI + TÚ NGÂN+ SB.BA

TR.HẠNH+ SB.VÂN 2+ SB.THƯƠNG

H.TUẤN + SB.ANH+ THỜI.TT

NAM ANH + KIỀU LOAN +SB.PHÚ

NAM ANH + KIỀU LOAN+SB.PHÚ

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA HP A+ SB.OANH+ SB.LOAN 2

THU THỦY + H.TUẤN + Đ.TRỌNG

H.TUẤN + THỜI.TT + SB.ANH

M.LOAN+ SB.HỌC+ LINH.TT 

KLOAN2 + K.DUNG2 +SB.KHA

KLOAN2 + K.DUNG2+SB.KHA

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

TH.VÂN+ SB.TRÚC 2 + SB.TY

TH.VÂN+ SB.TY+ SB.TRÚC 2 

M.LOAN+ LINH.TT + SB.HỌC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt đoạn CTC

Sửa thành Â Đ

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Sửa thành Â Đ

Cắt rộng HTTC+2PP, KT hạch

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BÙI THỊ NHUNG

LÊ THỊ KIM HƯỜNG

MAI THỊ THANH NGA

NGUYỄN THỊ XUYÊN

NGUYỄN THỊ UYỂN

HUỲNH THỊ TRÂM

PHAN THỊ MINH HIỀN

NGUYỄN THỊ MỸ THANH

TỪ THỊ KIM HƯƠNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHÂU

LÊ THỊ HỒNG SANH

VĂN THỊ LAN HUỆ

TRƯƠNG THỊ DÀNH

HUỲNH THỊ BI

NGUYỄN THỊ ĐẦM

NGUYỄN THỊ TỰ

LÊ THỊ NỮ

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO

NGÔ THỊ DIỆU

PHAN THỊ MAI PHƯƠNG

TRẦN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ VIỆT

PHẠM THỊ KIM THU

ĐỖ THỊ SƯƠNG

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

CAO THỊ HIỆP

6540

6515

6541

6642

6527

6580

5112

6451

6583

6797

6618

6210B

6695

6617

6519

4241B

6436

6441

6444

6443

6636

6481

6539

6550

6227b

6524

Thứ: SÁU 

Ngày: 30/07/2010 



5 15 49 4024 UXTC 14 tuần

18 16 50 2012 UBT  25cm

18 17 50 2002 UXTC 14 tuần

18 18 39 1011 NXTC 14 tuần

19 46 2012 UXTC 12 tuần

20 42 ĐT NXTC 14 tuần

21 40 2002 NXTC 14 tuần

16 22 0

DỰ BỊ

BS KHOA KB+ SB.TUẤT + SB.CÚC 

TR.HẠNH+ SB.THƯƠNG+ SB.VÂN 2

Q.KHOA + T.NGỌC+SB.HÀ

Q.KHOA +SB.HÀ +SB.CƯỜNG

Q.KHOA +SB.CƯỜNG+SB.HÀ 

DỰ BỊ

DỰ BỊ  

Mổ lấy thai

Ngày 22 tháng 7 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

PHẠM THỊ NGỌC TUYẾT

NGUYỄN THANH TÂM

NGUYỄN THỊ ẨN

LÊ THỊ TUYẾT

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 

VY  HỶ MÚI

VŨ THỊ HƯƠNG

6459

6608

6474

6525

6546

6842

6603


